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1. Đội ngũ giảng viên

Mẫu 1.  Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các môn học/học phần của ngành đăng ký đào tạo

	Số TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh khoa học, năm phong
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành, chuyên ngành
	Học phần/môn học, số tín chỉ/ĐVHT dự kiến đảm nhiệm

	1. 1
	Lê Thị Mai Hường

Năm sinh: 06/08/1984

Chức vụ: Giảng viên
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2007
	Kinh tế chính trị
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Fundamental principles of Marxism and Leninsm, 5 tín chỉ

	2. 
	Phạm Thị Vinh

Năm sinh: 20/10/1980

Chức vụ: Giảng viên
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Sư phạm Giáo dục chính trị
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh  Ideology, 2 tín chỉ

	3. 
	Nguyễn Thị Dinh

Năm sinh: 01/01/1976

Chức vụ: Giảng viên
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Giáo dục Chính trị
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Revolutionary lines of the Vietnam Communist party, 3 tín chỉ

	4. 
	Trần Văn Lượng

Năm sinh: 10/08/1979

Chức vụ: Giảng viên
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2005
	Luật Dân sự
	Pháp luật  đại cương

General Laws, 2 tín chỉ

	5. 
	Phạm Thị Lê Chi

Năm sinh: 05/01/1980

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003
	Tâm lí giáo dục
	Tâm lí học đại cương

Fundamental Psychology, 2 tín chỉ

	6. 
	Cao Thị Hồng Thắm

Năm sinh: 02/02/1985

Chức vụ: Giảng viên
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008
	Triết học
	Logic học

 Logic, 2 tín chỉ

	7. 
	Phạm Thị Đức

Năm sinh: 26/3/1978

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Ngữ văn
	Tiếng Việt thực hành

Vietnamese Language in Use, 2 tín chỉ

	8. 
	Lê Thị Ngọc Dung

Năm sinh: 11/04/1981

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2005
	Ngữ văn
	Dẫn luận ngôn ngữ học

 Introduction to Linguistics, 2 tín chỉ

	9. 
	Trần Ngọc Tuấn

Năm sinh: 06/03/1972

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1997
	Ngữ văn
	Dẫn luận ngôn ngữ học

 Introduction to Linguistics, 2 tín chỉ

	10. 
	Nguyễn Thị Ngọc Anh

Năm sinh: 29/09/1975

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1997
	Tiếng Nga
	Ngoại ngữ 2.1

 Foreign Language Elective       Module 2.1, 3 tín chỉ

	11. 
	Phạm Thị Hòa

Năm sinh: 20/11/1978

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2002
	Trung Văn
	Ngoại ngữ 2.2

Foreign Language Elective Module 2.2, 3 tín chỉ



	12. 
	Nguyễn Ngọc Tuyên

Năm sinh: 08/12/1988

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2010
	Sư phạm Tin
	Nhập môn tin học 

Introduction to Informatics, 2 tín chỉ

	13. 
	Lý Hoàng Nam

Năm sinh: 30/01/1987

Chức vụ: Giáo viên
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Giáo dục thể chất
	Giáo dục thể chất 

Physical Education, 2 tín chỉ

	14. 
	Nguyễn Văn Khắc

Năm sinh: 13/07/1984

Chức vụ: Giảng viên
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Giáo dục thể chất
	Giáo dục quốc phòng 

Military Education, 2 tín chỉ

	15. 
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm

Năm sinh: 27/10/1971

Chức vụ: Giảng viên
	
	Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Tiếng Anh
	Ngữ pháp 1 

Grammar Module 1, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe 1 

Listening Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe 4 

Listening Module 4, 3 tín chỉ



	
	
	
	
	
	Nói nâng cao

Advanced Speaking, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Kế toán

English for Accountancy, 3 tín chỉ



	16. 02
	Vương Thanh Thủy

Năm sinh: 03/12/1972

Chức vụ: Giảng viên
	
	Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	Ngữ pháp 1 

Grammar Module 1, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe 1 

Listening Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói 3 

Speaking Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói nâng cao

Advanced Speaking, 2 tín chỉ



	17. 
	Nguyễn Thị Bảo Trân

Năm sinh: 09/12/1978

Chức vụ: Giảng viên
	
	Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2010
	Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh
	Ngữ pháp 1 

Grammar Module 1, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe 2 

Listening Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói 3 

Speaking Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc nâng cao

Advanced Reading, 2 tín chỉ

	18. 
	Đoàn Thị Minh Trang

Năm sinh: 26/12/1978

Chức vụ: Giáo viên
	
	Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012
	Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh
	Thực tập tốt nghiệp

Graduation Practicum, 5 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Ôn thi và thi tốt nghiệp

Review and Exams, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Khóa luận tốt nghiệp

Graduation thesis, 5 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Phiên dịch BS 2      

Interpretation Module 3, 2 tín chỉ

	19. 
	Võ Thị Hồng Lan

Năm sinh: 03/01/1974

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008
	Sư phạm Tiếng Anh
	Ngữ pháp 2 

Grammar Module 2, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe 2 

Listening Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói 4 

Speaking Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc nâng cao

Advanced Reading, 2 tín chỉ



	20. 
	Nguyễn Thị Thanh Tú

Năm sinh: 29/08/1978

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Sư phạm Tiếng Anh
	Ngữ pháp 2 

Grammar Module 2, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói 1 

Speaking Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói 4 

Speaking Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết nâng cao

Advanced Writing, 2 tín chỉ



	21. 
	Nguyễn Thị Thu Tâm

Năm sinh: 21/10/1976

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1999
	Tiếng Anh
	Ngữ âm và âm vị  học 

Phonetics and Phonology, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói 1 

Speaking Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc 3 

Reading Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết nâng cao

Advanced Writing, 2 tín chỉ

	22. 
	Trương Thị Minh Hà

Năm sinh: 30/10/1962

Chức vụ: Giảng viên


	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1995
	Tiếng Anh
	Ngữ âm và âm vị  học 

Phonetics and Phonology, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói 2 Module

Speaking Module 2, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc 3 

Reading Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Biên dịch 1

   Translation Module 1, 5 tín chỉ

	23. 
	Nguyễn Thị Minh Quý

Năm sinh: 16/09/1962

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1995
	Tiếng Anh
	Hình vị học 

   Morphology, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nói 2 Module

Speaking Module 2, 4 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc 4 

Reading Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Biên dịch 1

   Translation Module 1, 5 tín chỉ

	24. 
	Trần Bạch Tuyết

Năm sinh: 20/10/1961

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1999
	Tiếng Anh
	Hình vị học 

   Morphology, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc 1 

Reading Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc 4 

Reading Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Phiên dịch 1

Interpretation Module 1, 5 tín chỉ

	25. 
	Võ Thị Ngọc Ngân

Năm sinh: 10/11/1990

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Sư phạm Tiếng Anh
	Cú pháp học 

Syntax, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc 1 

Reading Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết 3 

Writing Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Phiên dịch 1

Interpretation Module 1, 5 tín chỉ

	26. 
	Nguyễn Thị Kim Chung

Năm sinh: 28/10/1989

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Tiếng Anh
	Cú pháp học 

Syntax, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc 2 

Reading Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết 3 

Writing Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Lý thuyết dịch 

Theories of Translation and    Interpretation,2 tín chỉ

	27. 
	Đinh Trần Phương Thảo

Năm sinh: 13/03/1990

Chức vụ: Giảng viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Sư phạm Tiếng Anh
	Ngữ pháp 3 

Grammar Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đọc 2 

Reading Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết 4 

Writing Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Lý thuyết dịch 

Theories of Translation and    Interpretation, 2 tín chỉ



	28. 
	Trần Mỹ Thanh

Năm sinh: 16/07/1981

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2004
	Ngữ văn Anh
	Ngữ pháp 3 

Grammar Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết 1 

Writing Module 1, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết 4 

Writing Module 4, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

English Teaching Methodology 1, 5 tín chỉ

	29. 
	Nguyễn Thị Tươi

Năm sinh: 15/10/1983

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2006
	Sư phạm Tiếng Anh
	Từ vựng học

Lexicology, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết 1 

Writing Module 1, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Luyện âm 1

Pronunciation Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

English Teaching Methodology 1, 5 tín chỉ

	30. 
	Phạm Thị Song Đào

Năm sinh: 06/04/1978

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2002
	Sư phạm Tiếng Anh
	Từ vựng học

Lexicology, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết 2 

Writing Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Luyện âm 1

Pronunciation Module 1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Thương mại

Business English, 3 tín chỉ


	31. 
	Phan Vũ Băng Thạch

Năm sinh: 12/10/1977

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2001
	Sư phạm Tiếng Anh
	Văn học Anh Mỹ

American and British Literature, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Viết 2 

Writing Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Luyện âm 2

Pronunciation Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Thương mại

Business English, 3 tín chỉ

	32. 
	Thái Thị Thanh Trang

Năm sinh: 08/10/1981

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2004
	Tiếng Anh
	Văn học Anh Mỹ

American and British Literature, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe 3

Listening Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Luyện âm 2

Pronunciation Module 2, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Du lịch

English for Tourism, 3 tín chỉ

	33. 
	Trần Thị Hồng Thu

Năm sinh: 26/07/1978

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Tiếng Anh
	Văn hóa Anh Mỹ

American and British Cultures, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe 3

Listening Module 3, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe nâng cao

Advanced  Listening, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Du lịch

English for Tourism, 3 tín chỉ

	34. 
	Lương Minh Tín

Năm sinh: 17/08/1989

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Tiếng Anh
	Văn hóa Anh Mỹ

American and British Cultures, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Nghe 4 

Listening Module 4, 3 tín chỉ



	
	
	
	
	
	Nghe nâng cao

Advanced  Listening, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Kế toán

English for Accountancy, 3 tín chỉ

	35. 
	Lương Minh Hiếu

Năm sinh: 15/10/1991

Chức vụ: Giáo viên
	
	Cử nhân 

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Sư phạm Tiếng Anh
	Thực tập tốt nghiệp

Graduation Practicum, 5 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Khóa luận tốt nghiệp

Graduation thesis, 5 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Phiên dịch BS 2      

Interpretation Module 3, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Ôn thi và thi tốt nghiệp

Review and Exams, 3 tín chỉ


	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh


	HIỆU TRƯỞNG

                     Phạm Hữu Lộc




2. Phòng học, phòng thí nghiệm, trang thiết bị 

Mẫu 3.  Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy    

	Số TT
	Loại phòng học

(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ  học phần/môn học

	1
	Phòng học (C201)
	01
	67,5
	Máy vi tính
	01
	Khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

	
	
	
	
	Máy chiếu
	01
	

	
	
	
	
	Bảng từ
	02
	

	
	
	
	
	Bàn ghế Giáo viên
	01
	

	
	
	
	
	Bàn học sinh liền ghế 2 chỗ ngồi
	28
	

	
	
	
	
	Hệ thống âm thanh
	01
	

	2
	Phòng học ngoại ngữ   ( C103)
	01
	67,5
	Hệ thống Lab  Multimedia Wiscom LMW 9200 cho phòng 40 học viên (VN) gồm:
	01
	Khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

	
	
	
	
	Bộ khối điều khiển hệ thống Lab Wiscom-9200.
	01
	

	
	
	
	
	Bộ máy vi tính wiscom chuyên dùng cài đặt phần mềm điều khiển Lab (sử dụng 2 monitor 18.5" LCD, DVDRW).


	01
	

	2
	
	
	
	Bộ Student Booth Amplifier & Analyser Wiscom.
	40
	Khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

	
	
	
	
	Bộ Headphone with Microphone.
	41
	

	
	
	
	
	Máy chiếu Projector
	01
	

	
	
	
	
	Máy lạnh 2 khối 
	02
	

	
	
	
	
	Thiết bị cơ bản của phòng Lab Multimedia Wiscom LMW 9200 (VN) gồm:
	01
	

	
	
	
	
	Máy in laser HP P1006(A4)
	01
	

	
	
	
	
	UPS Santak 1000VA offline, 600W TG1000
	01
	

	
	
	
	
	Bàn Lab giáo viên chuyên dùng 1400x700x750(mm), ghế xoay dành cho giáo viên GGV
	01
	

	
	
	
	
	Ghế xếp dành cho học viên GHS
	40
	

	
	
	
	
	Bàn Lab HS 2 chỗ chuyên dùng 1250x550x1200(mm)


	20
	

	2
	
	
	
	Ampli 100W Ariang
	01
	

	
	
	
	
	Loa thùng 100W Tiến Đạt
	01
	Khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

	
	
	
	
	Micro dây cầm tay Ariang
	01
	

	
	
	
	
	Hệ thống âm thanh phòng học
	01
	

	
	
	
	
	Máy phát băng đĩa 
	05
	

	
	
	
	
	Máy băng đĩa 
	07
	

	
	
	
	
	Máy cassette 
	06
	

	3
	-Sân thể thao

-Kho chứa dụng cụ học tập 
	
	8700

38,7
	Trụ bóng rổ
	02
	Giáo dục thể chất

	
	
	
	
	Đồng hồ bấm giây
	01
	

	
	
	
	
	Lưới cầu đá
	03
	

	
	
	
	
	Lưới cầu lông
	03
	

	
	
	
	
	Lưới bóng chuyền
	02
	

	
	
	
	
	Vợt cầu lông
	10
	

	
	
	
	
	Tạ ném 3kg
	10
	

	
	
	
	
	Tạ ném 5 kg
	10
	

	
	
	
	
	Thước cao 1m
	02
	

	
	
	
	
	Thước dây 35m
	03
	

	
	
	
	
	Bàn đạp xuất phát
	11
	

	
	
	
	
	Cột đa năng
	06
	

	
	
	
	
	Bàn bóng bàn
	01
	

	
	
	
	
	Bóng đá
	60
	

	4
	- Hội trường A

- Sân thể thao

- Kho quản lý dụng cụ(I2-03)
	
	608

8700

59
	Bao đạn và túi đựng đạn
	30
	Giáo dục quốc phòng

	
	
	
	
	Cáng cứu thương
	02
	

	
	
	
	
	Đĩa hình huấn luyện
	05
	

	
	
	
	
	Dụng cụ băng bó cứu thương
	02
	

	
	
	
	
	Giá đặt bia


	05


	

	4
	- Hội trường A

- Sân thể thao

- Kho quản lý dụng cụ(I2-03)
	
	608

8700

59
	Giá đặt súng
	02
	Giáo dục quốc phòng

	
	
	
	
	Kính kiểm tra ngắm
	02
	

	
	
	
	
	Lựu đạn tập ф1 gang
	30
	

	
	
	
	
	Lựu đạn ф1 cắt bổ 
	10
	

	
	
	
	
	Máy bắn tập MBT-03
	01
	

	
	
	
	
	Máy bắn tập MPT-O
	01
	

	
	
	
	
	Mô hình đạn AK luyện tập
	10
	

	
	
	
	
	Mô hình đường đạn
	02
	

	
	
	
	
	Mô hình đường đạn trong không khí
	02
	

	
	
	
	
	Mô hình lựu đạn ф1 cắt bổ
	15
	

	
	
	
	
	Mô hình súng tiểu liên AK47 cắt bổ
	03
	

	
	
	
	
	Súng tiểu liên AK47 cắt bổ AK47 CBM1 số
	09
	

	
	
	
	
	Mô hình súng trường CKC cắt bổ
	03
	

	
	
	
	
	Mô hình súng tiểu liên AK47 luyện tập
	12
	

	
	
	
	
	Súng AK luyện tập composite TLAKN M5


	45
	

	4
	- Hội trường A

- Sân thể thao

- Kho quản lý dụng cụ(I2-03)
	
	608

8700

59
	Súng bắn tập laser
	03
	

	
	
	
	
	Tranh GDQP
	04
	

	
	
	
	
	Bao đạn và túi đựng đạn
	30
	Giáo dục quốc phòng

	
	
	
	
	Cáng cứu thương
	02
	

	
	
	
	
	Đĩa hình huấn luyện
	05
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3. Thư viện, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo 

a) Thư viện

- Diện tích thư viện: ? m2.  
Diện tích phòng đọc: ? m2.
- Số chỗ ngồi: ?


Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: ?
- Phần mềm quản lý thư viện: ?.
- Thư viện điện tử: ?   

Số lượng sách, giáo trình điện tử: ?
b) Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo

      Mẫu 5 - Danh mục Giáo trình của ngành Tiếng Anh

	Số TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà Xuất Bản
	Năm Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Grammar 1
	Khoa Ngoại Ngữ,
trường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM
	
	2008
	
	Ngữ  pháp 1

	2
	Sounds English: A Pronunciation Practice Book
	J. D. O’Connor – Clare Fletcher
	Longman
	1989
	
	Luyện âm 1

	3
	Grammar 2
	Khoa Ngoại Ngữ,
trường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM
	
	2008
	
	Ngữ pháp 2

	4
	Interactions 2. Listening/ Speaking . Silver Edition
	Tanka. J ; Linda. R. B.
	
	
	
	Nghe 1

	5
	Interactions 2. Listening/ Speaking. Silver Edition 
	Tanka. J ; Linda. R. B.
	
	
	
	Nói 1

	6
	Interactions 2. Reading . Silver Edition
	Hartmann.P; Kirn. E. 
	
	
	
	Đọc 1

	7
	Effective Academic Writing
	Savage. A. ; Shafiei. M. 
	Oxford

University Press
	
	
	Viết 1

	8
	Interactions 2. Listening/ Speaking . Silver Edition.
	Tanka. J ; Linda. R. B.
	
	
	
	Nghe 2 

	9
	Interactions 2. Listening/ Speaking . Silver Edition
	Tanka. J ; Linda. R. B.  
	
	
	
	Nói 2 

	10
	Interactions 2. Reading . Silver Edition

	Hartmann.P; Kirn. E. 
	
	
	
	Đọc 2

	11
	Effective Academic Writing
	Savage. A. ; Shafiei. M
	Oxford University Press
	
	
	Viết 2

	12
	Listening/ Speaking . Silver Edition
	Hanreddy. J; Whalley. E. Mosaic 1. 
	
	
	
	Nghe 3

	13
	Listening/ Speaking . Silver Edition
	Hanreddy. J; Whalley. E.  Mosaic 1. 
	
	
	
	Nói 3

	14
	Reading . Silver Edition
	Wegmann. B. ; Knezevic. M. Mosaic 1. 
	
	
	
	Đọc 3

	15
	Effective Academic Writing
	Savage. A. ; Shafiei. M. 
	Oxford University Press
	
	
	Viết 3

	16
	British and American Culture 
	Nguyễn Khánh Du
	
	2008
	
	Văn hóa Anh-Mỹ

	17
	Morphology
	Khoa Ngoại Ngữ,
Trường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM
	
	2008
	
	Hình vị học

	18
	English Language Teaching Methodology 1
	Khoa Ngoại Ngữ, 
rường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM
	
	2008
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

	19
	English Phonetics and Phonology
	Peter Roach
	CUP
	1991
	
	Ngữ âm và âm vị học 

	20
	English and American Literature
	Nguyễn Khánh Du, Khoa Ngọai Ngữ
	
	2006
	
	Văn học Anh – Mỹ
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Mẫu 6. Danh mục Sách chuyên khảo, tạp chí của ngành Tiếng Anh

	Số TT
	Tên sách Tham khảo/ tạp chí
	Tên Tác giả
	NXB
số, tập, năm XB
	số bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Oxford Practice Grammar
	Eastwood, J.
	Oxford University Press. 1999
	
	Ngữ  pháp 1

	2
	Pronounce It Perfectly in English
	Jean Yates
Dịch và chú giải: Lê Huy Lâm
	NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 2005
	
	Luyện âm 1

	3
	Ship or Sheep? An intermediate pronunciation course
	Ann Baker
Dịch và chú giải: Nguyễn Thành Yến
	NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 2003
	
	Luyện âm 1

	4
	Tree or Three? 
	Ann Baker
Dịch và chú giải: Nguyễn Thành Yến
	NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 1998
	
	Luyện âm 1

	5
	Oxford Practice Grammar
	Eastwood. J.
	Oxford University Press. 1999
	
	Ngữ pháp 2

	6
	Listen In 1. Second Edition
	David Nunan
Giới thiệu: Nguyễn Thành Yến
	NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 2004
	
	Nghe 1

	7
	Listen carefully
	Jack C. Richards
	OUP
	
	Nghe 1

	8
	Listening 1 and 2
	John Green
	CUP
	
	Nghe 1

	9
	Basic Tactics for Listening. Second edition
	Jack C. Richards
	OUP 2003
	
	Nghe 1

	10
	Listen to me
	Barbara H. Foley
	Heinle & Heinle Publishers. 1994
	
	Nghe 1

	11
	TOEFL iBT- e listening
	chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nghe 1

	12
	TOEFL iBT- b listening
	chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nghe 1

	13
	Speaking Naturally
	Bruce Tillitt & Newton Bruder
Nguyễn Văn Cao dịch
	NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 1997
	
	Nói 1

	14
	Tài Liệu Luyện Thi Chứng Chỉ Quốc Gia Tiếng Anh, Học phần Nói, trình độ B

	Nguyễn Trung Tánh
	NXB TP.HCM
	
	Nói 1

	15
	TOEFL iBT- m speaking, intermediate level
	chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nói 1

	16
	Read and Reflect 2.
	Lori Howard
	Oxford, 2006
	
	Đọc 1

	17
	Select Reading – Pre-inter
	Linda Lee and Erik Gunderseu
	Oxford, 2002
	
	Đọc 1

	18
	First Step in Academic Writing
	Hogue, A. 
	Longman, 1996
	
	Viết 1

	19
	English Structural Syntax
	Trần Hữu Kỳ
	NXB TPHCM, 2006
	
	Viết 1

	20
	Part III, Writing Academic English
	Oshima, A. 
	Longman 1993
	
	Viết 1

	21
	Developing Tactics for Listening. Second edition
	Jack C. Richards
	OUP 2003
	
	Nghe 2 

	22
	How to master skills for the TOEFL iBT- Listening- Intermediate level
	by Will Link
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nghe 2 

	23
	TOEFL IBT- m listening- intermediate level
	chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nghe 2 

	24
	Bruce Tillitt & Newton Bruder, Speaking Naturally
	Nguyễn Văn Cao dịch
	NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 1997
	
	Nói 2 

	25
	Tài Liệu Luyện Thi CCQG, Môn Nói, trình độ B
	Nguyễn Trung Tánh
	NXB TP.HCM
	
	Nói 2 

	26
	TOEFL iBT- m speaking, intermediate level
	chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nói 2 

	27
	Select Reading -Inter
	Linda Lee and Erik Gunderseu.
	Oxford. 2002
	
	Đọc 2

	28
	Reading Connection
	Anne Ediger and Cheryl Pavlik
	Oxford. 1999
	
	Đọc 2

	29
	College Writing – book 1
	Trương Quang Phú
	1987
	
	Viết 2

	30
	Introduction to Acadamic writing. Part I
	Oshima, A & Hogue, A 
	Longman. 1997
	
	Viết 2

	31
	Expand  Tactics for Listening. Second edition
	Jack C. Richards
	OUP 2003
	
	Nghe 3

	32
	How to master skills for the TOEFL iBT- Listening- Advanced level
	by Gerald de la Salle
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nghe 3

	33
	The official guide to the new TOEFL iBT
	Mc Graw Hill
	
	
	Nghe 3

	34
	Hooked on TOEFL- Listening
	chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nghe 3

	35
	Bruce Tillitt & Newton Bruder, Speaking Naturally
	Nguyễn Văn Cao dịch
	NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 1997
	
	Nói 3

	36
	Tài liệu luyện thi chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh, Môn Nói, trình độ C
	Nguyễn Trung Tánh
	NXB TP.HCM
	
	Nói 3

	37
	TOEFL iBT- m speaking, intermediate level
	chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm
	NXB Tổng Hợp Tp.HCM
	
	Nói 3

	38
	Select Reading –Upper
	Linda Lee and Erik Gunderseu
	Oxford. 2002
	
	Đọc 3

	39
	Reading Connection
	Anne Ediger and Cheryl Pavlik
	Oxford. 1999
	
	Đọc 3

	40
	College Writing- From Paragraph to essay.  Macmilan
	Zemach, D, E & Rumisek
	L.A. 2003
	
	Viết 3

	41
	College Writing, Book 2
	Truong Quang Phu
	
	Viết 3

	42
	Britain in Close – Up
	McDowall, D.
	Longman, 1995
	
	Văn hóa Anh-Mỹ

	43
	Faces of Britain
	Laird, E.
	Longman, 1992
	
	Văn hóa Anh-Mỹ

	44
	An Outline of Morphology
	Nguyen, H. L.
	HCM Publishing House. 2000
	
	Hình vị học

	45
	A – Morphous Morphology
	Anderson, S. R.
	Cambridge University Press. 2000
	
	Hình vị học

	46
	English Words – History and Structure
	Stockwell, R. & Minkova, D.
	Cambridge University Press. 2001
	
	Hình vị học

	47
	Giáo Trình Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh
	Vũ Thị Lan và Huỳnh Thị Kim Hoa
	
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

	48
	English Methodology- Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh
	Lê Văn Sự
	
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

	49
	Teaching English- A Training Course for Teachers
	Adrian Doff
	
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

	50
	The Practice of English Language Teaching
	Jeremy Harmer
	
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

	51
	Better English Pronunciation
	J.D. O’Connor
	CUP, 1978
	
	Ngữ âm và âm vị học 

	52
	An Outline of English Phonetics
	Daniel Jones
	Heffer –Cambridge,1950
	
	Ngữ âm và âm vị học 

	53
	Literary Britain
	Bill Brandt
	1986
	
	Văn học Anh – Mỹ

	54
	Literary Landscapes of the British Isles
	David Daiches and John Flower
	A Narrative Atlas. 1979
	
	Văn học Anh – Mỹ

	55
	The Oxford Companion to English Literature
	Margaret Drabble
	1985
	
	Văn học Anh – Mỹ


	56
	Landscape in Literature
	A Writer’s Britain
	1979
	
	Văn học Anh – Mỹ

	57
	The Oxford Illustrated Guide to Great Britain and Ireland
	Dorothy Eagle, Hilary Carnell and Meic Stephens
	rev. 1992
	
	Văn học Anh – Mỹ

	58
	Authors and Places
	R. Lancelyn Green
	1963
	
	Văn học Anh – Mỹ

	59
	Writers and Their Houses
	Kate Marsh, ed
	1993
	
	Văn học Anh – Mỹ

	60
	A Reader’s Guide to Writers and Landmarks
	Frank Morley, Literary Britain
	1980
	
	Văn học Anh – Mỹ

	61
	The Cambridge Guide to Literature in English
	Ian Ousby, ed 
	rev. 1993
	
	Văn học Anh – Mỹ

	62
	The Rise of the Novel
	Ian Watt
	1957
	
	Văn học Anh – Mỹ

	63
	Writers’ Houses
	Francesca Premoli-Droulers
	1995
	
	Văn học Anh – Mỹ

	64
	The Meaning of Place to Writers
	Gillian Tindall, Countries of theMind
	1991
	
	Văn học Anh – Mỹ

	65
	British Writers of the Thirties
	Valentine Cunningham
	1988
	
	Văn học Anh – Mỹ
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